(M1a-HBKKHT)           

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
KHOA: .....................................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỔNG HỢP DANH SÁCH
Đề nghị xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với người học

Học kỳ ......, năm học 20.......- 201......
	Tt
	Lớp - ngành học

(theo khóa)
	Tổng số

HSSV
	Định mức

(6.5%)
	Số suất

thực cấp
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	

	.....
	..............
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	


                                                                      Thanh Hoá, ngày .......... tháng ......... năm 201...

                TRƯỞNG KHOA                                      TRỢ LÝ CT HSSV                                     
                    (Ký, ghi rõ họ và tên)                                               (Ký, ghi rõ họ và tên)

 (M1b-HBKKHT)           

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
KHOA: .....................................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH

Đề nghị xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với người học

Học kỳ ......, năm học 20.......- 201......
	TT
	Mã số SV
	Họ và tên
	Lớp - ngành học
	Điểm

HT
	Điển

RL
	Phân

loại
	Mức cấp/

tháng

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	................
	
	
	
	
	
	


 (Ấn định danh sách này có ......... HSSV)

                                                                      Thanh Hoá, ngày .......... tháng ......... năm 201...

                TRƯỞNG KHOA                                      TRỢ LÝ CT HSSV                                     
                    (Ký, ghi rõ họ và tên)                                               (Ký, ghi rõ họ và tên)

